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1 2 3 6 7 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

511 154 0 0 0 511 7 0 81 10 406 7 65 68 369 7 0 433 51 1 9 459

I CÁN BỘ 232 48 0 0 0 232 7 0 22 1 195 7 5 8 210 7 0 201 26 1 0 198

1 Bí thư ĐU 21 1 0 0 0 21 0 0 0 0 18 3 0 0 14 4 0 11 4 1 0 18

- Bí thư ĐU kiêm CT HĐND 6 1 6 6 6 5 1 6

- Bí thư ĐU kiêm CT UBND 3 3 2 1 2 1 1 3

- Bí thư ĐU (không kiêm nhiệm) 12 12 10 2 6 3 6 3 9

2 Phó Bí thư ĐU 44 1 0 0 0 44 0 0 0 0 42 2 0 0 41 3 0 38 6 0 0 44

- Phó Bí thư ĐU kiêm CT HĐND 16 1 16 15 1 16 15 1 16

- Phó Bí thư ĐU kiêm PCT HĐND

Phó Bí thư ĐU kiêm CT UBND 19 19 18 1 17 2 15 4 19

- Phó Bí thư ĐU thường trực 9 9 9 8 1 8 1 9

3 Chủ tịch HĐND

4 Phó CT HĐND 22 13 22 22 22 19 3 22

5 Chủ tịch UBND

6 Phó CT UBND 40 3 40 39 1 40 32 8 40

7 Chủ tịch MTTQ 21 2 21 2 19 21 19 2 15

8 Bí thư Đoàn TN 21 6 21 5 15 1 2 1 18 20 1 17

9 Chủ tịch HPN 21 21 21 3 1 17 1 2 18 20 1 17

10 Chủ tịch HND 20 1 20 1 9 10 1 20 21 12

11 Chủ tịch HCCB 22 22 6 3 13 1 5 16 21 1 13

II CÔNG CHỨC 279 106 0 0 0 279 0 0 59 9 211 0 60 60 159 0 0 232 25 0 9 261

1 Trưởng Công an 22 1 22 22 22 22
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(Kèm theo Báo cáo số:          /BC-UBND ngày      /10/2021 của UBND huyện Bình Sơn

TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG, CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ

Số liệu báo cáo tính đến ngày: 30/9/2021
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Số CBCC hiện có

Chuyên môn, nghiệp vụ

Dân tộc 

thiểu số

Học vấn

TRÌNH ĐỘ

Lý luận chính trị Tin học

2 Chỉ huy trưởng QS 20 20 7 2 11 2 18 18 2 18

3 Văn phòng - Thống kê 53 28 53 9 1 43 5 12 36 43 10 1 52

4 Địa chính - Xây dựng 45 9 45 13 32 16 16 13 41 4 8 37

5 Tư pháp - Hộ tịch 48 11 48 9 39 14 8 26 43 5 48

6 Tài chính - Kế toán 40 30 40 9 2 29 16 10 14 37 3 40

7 Văn hóa - Xã hội 51 27 51 12 4 35 9 12 30 50 1 44
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